
RX Thuốc bán theo don 

Piracetam 
-== 800mg 

CÔNG THỨC: Mỗi viên bao phim có chứa: 
- Piracetan .. ...800mg 
- Tá dược (Manitl, avicel, PVP, PEG 6000, disolcel magnesim sisaateeroi, tác, HPMC, than oxyd, 
màu vàng, oxyd sắt, màu vàng Quinolinlakes, magnesi tearat).. về. tviên 
TRÌNH BAY: 

ˆ Vên bao phim, ì 19 vn - hộp 6, hộp 10, chai 100 vên 
DƯỢC LY VA CŨ CHẾ TÁC DỤNG: 
ann(dnũle…WmWW)deIwMủmm 
hưng trí(cảithiện chuyển hóa của tế bào thần kinh) mặc dù người ta còn chưa biết nhiều về các tác dung 
đặc hiệu cũng như œø chế tác dung của nó. Tham chí ngay cả định nghĩa về hưng i “nogopic” cũng 
òn mơ hồ. Nói chưng tác dụng chính của các thuốc được gọi là hung trí (như: Piracetam, oxiracetam, 
‘aniracetam, etiracetam, pramiracetam, tenilsetam, sưoctiđil, tamitinol) là cải thiện khả năng học tập và 
trí nhớ. Nhiều chất trong số này được coi là có tác dụng mạnh hơn piracetam về mặt học tập và trí nhớ. 
Người ta cho rằng 3 người bình thường v ð người bị suy giảm chức năng, piracetam tác dụng trực tiếp 
đến não để làm tăng hoạt động của vùng doan não (vùng não tham gia vào cơ chế nhận thức, học tập, trí. 
nhớ, sự tỉnh táo và ý thức). 
- Piracetam tác động lên một số chất dẫn truyền thần kinh như acelyicholin, noradrenali; dopamin... 
điều này có thể giảithích tác dung tích cực của thuốc lên sự học tập và cải thiện khả năng thực hiện các 
test về trí nhỡ, Thuốc có thể làm thay đổi sy dẫn truyền thần kinh và góp phần cải thiện môi trường 
chuyển hóa để các tế bào thần kính hoạt động tốt. Trên thực nghiệm, piracetam có tác dụng bảo vé 
chống lại những rối loạn chuyển hóa do thiếu máu cục bộ nhờ làm tăng đề kháng của não đối với tình 
trạng thiếu oxy. Piracetam làm tăng sy huy động và sử dụng glucose mà không lệ thuộc vào sy cưng cấp 
oxy, tạo thuận ki cho con đường pentose và duy trìtổng hợp năng lượng & não. Piracetam tăng cường tỷ 
18 phục hồi sau tổn thương do thiếu 0xy bằng cách tăng sy quay vòng cia các photphat vô ơ và giảm tích 
1 glucose và acid lactic. Trong điều kện bình thường cũng như khi thiếu oxy, ngườitathấy piracetam làm 
tăng lượng ATP trong não do tăng chuyển ADP thành ATP; diéu này có thể là một cơ chế để giải thích 
một Số tác dụng có ích của thuốc. Tác động lên sy dẫn truyền tiết acetylcholin (làm tăng giải phéng 
acetylcholin) cũng oó thé góp phần vào cơ chế tác dụng của thuốc. Thuốc oòn có tác đụng làm tang giải 
phóng đopamin và điều này có thể oó tác dụng tốt lên sy hình thành trí nhớ. Thuốc không có tác dụng 
gây ngủ, an thần, hồi sức, giảm đau, an thần kinh hoặc bình thần kinh cũng như không có tác dụng của 
GABA. 
- Piracetam làm giảm khả năng kết tụ tiểu cầu và trong trường hợp hồng cầu bị cứng bất thường thì thuốc. 
6 thể làm cho hồng cầu phục hồi khả năng biến dang va khả năng đi qua các mao mạch. Thuốc o tác 
dụng chống giật rung c. 
DƯỢC ĐỘNG HỌC: 

- Piracetam dùng theo đường uống được hấp thu nhanh chóng và hầu như hoàn toàn & ống tiêu héa. Sinh 
khà dụng của thuốc gdn 100%. Nồng độ đỉnh trong huyết tương (40 - 60 microgram/mi) xất hiện 30 
phút sau khi uống một iéu 2 g. Nồng độ đỉnh trong dịch não tủy đạt được sau khi uống thuốc 2 - 8 gờ. 
Hấp thu thuốc không thay đổi khi điều trị dài ngày. Thể tích phân bố khoảng 0.6 lkg. Piracetam ngấm 
vào tất cả các mô và có thể qua hàng rào máu - não, nhau - thai và cả các màng dùng trong thẩm tích 
thận. Thuốc có nồng độ cao ð vb não, thủy trán, thùy dinh và thùy chẩm, tiéu não và các nhân vùng đáy. 
Thời gian bán thải trong huyết tương là 4 - 5 giờ, thời gian bán thải trong dich não tùy khoảng 6 - 8 giờ.. 
Piracetam không g4n vào các protein huyết tương và được đào thải qua thận dưới dang nguyên ven. Hệ 
Số thanh thải piracetam của thận ở người bình thường 1 86 mi/phit. 30 giờ sau kh uống, han 95% thuốc 
được thải theo nước tiểu. Nếu bị suy thận thì thời gian bán thải tăng lên: Ở người bệnh bị suy thận hodn 
oàn và không hồi phục thì thời gian này là 48 - 50 gi. 
CHỈĐỊNH: 
- Điều t riệu chứng chóng mặt. 
- Ỡ người cao tuổi: Suy giảm trí nhớ, chóng mặt, kém tập trung, hoặc thiếu tinh táo, thay đổi khí sắc, i 
loạn hành vị, kém chú ÿ đến bản thân, sa it trí tuệ do nhồi máu não nhiéu . 
- DOt quy thiếu máu cục bộ cấp (chỉ định này là kết quả của một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù 
ôi, có đối chứng với placebo, đa trưng tâm trên 927 người bệnh đột quy thiếu máu cục bộ cấp cho thấy 
có những tiến bộ về hành vi sau 12 tn diéu tị, nhấtlà & những người bệnh lúc đầu oó triệu chứng thần. 
kính suy yếu nặng mà được dùng thuốc trong vòng 7 giờ đầu tiên sau taibiến mạch máu não). Cần chú 
i tác và mức độ nặng nhẹ lúc đầu của tai biến là các yếu tố quan trọng nhất để tiên lượng khả năng 
Sống sót sau tai biến đột quy thiếu máu oục bộ cấp. 

- Điều trị nghiện rượu. 
- Điều trị bệnh thiếu máu hồng cầu liém (piracetam có tác dung ức chế và làm hồi phục hồng cầu liểm in 
vitro và có tác dụng tốt trên người bệnh bị thiếu máu hồng cầu liềm). Ö trẻ em điều trịhỗ trợ chứng khó 
doc. 
- Dũng bổ trợtrong điều tị giật rung cơ có nguồn gốc vỏ não. 
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CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 
- Người bệnh suy thận nặng (hệ số thanh thải creatinin dudi 20 ml/phút). 
- Người mắc bệnh Hưtington. 
- Người bệnh suy gan. 
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN (ADR): 
* Thường gặp, ADR >1/100 

- Toàn thân: Mét mỗi. 
- Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, la chảy, đau bụng, trưởng bụng.. 
- Thần kính: Bồn chồn, dễ bị Kich động, nhức đầu, mất ngủ, ngủ g3 
* Ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100 

- Toàn than: Chóng mat. 
- Thần kinh: Run, kích thích tinh đục. 
Hướng dẫn cách xử tri ADR 

- C6 thể giảm nhẹ các tác dụng phụ của thuốc bằng cách giảm liều. 
Thông báo cho bác sĩ iết những tác dyng không mong muốn gặp phải khi sử dyng thuốc. 
TƯƠNG TÁC THUỐC: 
- Vẫn có thể tiếp tục phương pháp điều trị kinh điển nghiện rượu (các vitamin và thuốc an thần) trong 
trường hợp ngườibệnh bị thiếu vitamin hoặc kích động mạnh. 

- Đã có một trường hợp có tương tác giữa piracetam và tinh chất tuyến giáp khi đùng đồng thời: Lú lẫn, bị 
kch thích và rối loạn giấc ngủ.. 

- Ờ một người bệnh thời gian prottrombin đã được ổn định bằng warfatin lại tang lên khi dùng 
piracetam. 
THẬN TRỌNG KHI DUNG: 
- VA piracetam được thải qua thận, nên thai gian bấn thải của thuốc tăng lên ién quan tryc tiếp với mức 
80 suy thận và độ thanh thải creatinin. Cần rất thận trọng khi dùng thuốc cho người bệnh bị suy thận. 
Dần theo đõi chức năng thận & những người bệnh này và người bệnh cao tuổi. 
- Khi hệ số thanh thải của creatinin dui 60 m/phút hay khi creatinin huyết thanh trên 1,25 mg/100 mi 
thì cần phải điều chỉnh liều. 
- Hệ số thanh thải creatinin là 60 - 40 mi/phứt, creatinin huyết thanh là 1,25 - 1,7 mg/100 mi (thời gian 
bán thải của piracetam dài hơn gấp đôi): Chỉ nên đùng 172 iéu bình thường. 

- H số thanh thải creatinin 1 40 - 20 mi/phút, cr8atlnin huyết thanh là 1,7 - 3,0 mg/100 m (thời gian 
bán thải của piracetam là 25 - 42 giờ): Dùng 1/4 liéu bình thường. 

* Sử dụng thuốc eho phụ nữ có thal và phụ nữ cho con bú: 
- Thời kỳ mang thai: Không nên dùng piracetam cho người mang thai. 
- Thời kỳ cho con bú: Không nên đùng piracetam cho phụ nữ cho con bú. 
* Téc động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: 
 Thuốc có thể gây buồn ngủ nên cần thận trọng khi đùng cho người lái xe hoặc vận hành máy móc. 
CACH DÙNG VA LIEU DÙNG: 

- Thuốc đùng đưỡng uống. Liều thường dùng là 30 - 160 mg/kg/ngày, chia làm 2 - 3 lần, tùy theo chỉ 
địm 
- Điểu trị dài ngày các hội chứng tâm thần thực thể ở người cao tuổi: 400 ~ 800 mg/ần x 3 lần/ngày, tùy 
theo từng trường hợp. Liều có thể cao tới 1600 mg/ẩn x 3 lần/ngày trong những tuần đầu. 

- Điều trị nghiện rượu: 2400 mgñán x 5 lần/ngày trong thời gian cairượ đầu tiên Điều trị duy t Uống 
800 mglán x 3 lắu/ngày.. 
- Suy giảm nhận thức sau chấn thương năo (có kèm chóng mặt hoặc không): Liéu ban đấu là 
16002400 mg/lần x 5 lầm/ngày; liều duy trì là 800 mg/lán x 3 lần/ngày, uống ít nhất trong ba tuần. 
- Thiếu máu hồng cầu liém: 160 mg/kg/ngày, chia đầu làm 4 lần. 
- Điểu rịgiật rưng co,piracetam được đùng vớiliều 2400 mg/iần x 3 lắm/ngày. Tùy theo đáp ứng, cũ 3 - 4 
ngdy một lần, tăng thêm 4,8 g mỗi ngày cho tớiliếutối đa là 20 g/ngày. Sau khi đã đạt liu tối u của 
piracetam, nên tìm cách giảm liều của các thuốc đùng kém 
QUÁ LIỀU VA XỬ TRi: 

- Piracetam không độc ngay cả khi đùng liều rất cao. Không cần thiết phải có những biện pháp đặc biệt 
khí nhỡ đùng quá iều. 
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.. 
DOC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. NẾU CAN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BAC SĨ. 
BẢO QUAN NOI KHÔ, NHIỆT B KHÔNG QUÁ 30°C, TRÁNH ÁNH SANG. 
ĐỂ XA TAM TAY CUA TRẺ EM. 
THUỐC BAN THED DON. 
TIÊU CHUẨN AP DỤNG: TCES. 

/A CONG TY cổ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM 
9ÀA 27 Nguyễn Chí Thanh - K2 - P.9 - Tp. Trà Vinh - Tình Tra Vinh 
TVPHAM ĐT: (0294) 3753121, Fax: (0294) 3740239 
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